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TÓM TẮT
Bài viết phân tích quan hệ giữa Việt Nam Cộng hòa với Đài Loan trên lĩnh vực kinh tế trong giai
đoạn 1955-1963 trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh. Hai chính quyền này chia sẻ lập trường chống
Cộng, cùng là đồng minh của Hoa Kỳ và có nhiều điểm tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa.
Dựa trên phương pháp lịch sử và phương pháp logic, bài viết tập trung khảo sát hợp tác kinh tế
giữa Đài Loan với Việt Nam Cộng hòa trên ba lĩnh vực: công nghiệp - khai khoáng, nông nghiệp -
nông thôn và thươngmại. Đài Loan không chỉ cung cấp kỹ thuật, chuyên gia và đầu tư cho các dự
án công nghiệp như dệt may, xi măng, đường, điện lực, mà còn hỗ trợ Việt Nam Cộng hòa trong
khảo sát mỏ và khai thác tài nguyên. Trong nông nghiệp, hoạt động của ba nhóm chuyên gia kỹ
thuật Đài Loan (Cải tiến cây trồng, Thủy nông, Hợp tác xã) đóng vai trò quan trọng trong tiến trình
''canh tân hóa nông nghiệp'' miền Nam Việt Nam. Hoạt động thương mại giữa hai bên phát triển
mạnh nhưng cán cân thương mại nghiêng về phía Đài Loan. Kết quả nghiên cứu này cũng cho
thấy quan hệ giữa Việt Nam Cộng hòa với Đài Loan trên lĩnh vực kinh tế không chỉ đơn thuần xuất
phát từ lợi ích kinh tế mà còn gắn liền với mục tiêu chiến lược của cả hai chính quyền, đó là xây
dựng mô hình chính quyền chống Cộng kiểu mẫu và tăng cường ảnh hưởng của các bên trong
quan hệ bang giao, đặc biệt là ở khu vực Đông Á.
Từ khoá: Việt Nam Cộng hòa, Đài Loan, quan hệ, Đệ nhất Cộng hòa

ĐẶT VẤNĐỀ
Quan hệ giữa Việt NamCộng hòa (VNCH) với Trung
Hoa Dân Quốc (Đài Loana ) là một mối quan hệ song
phương đặc biệt. Cả hai chính quyền này đều ra đời
trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, đều là đồng minh
của Hoa Kỳ và cũng tự nhận là cùng đứng về khối
Tự do, chống chủ nghĩa Cộng sản. Trong giai đoạn
1955-1963, quan hệ VNCH - Đài Loan diễn ra trên
nhiều lĩnh vực: ngoại giao, chính trị - quân sự, kinh tế
thươngmại và văn hóa - giáo dục. Tổng thống VNCH
NgôĐìnhDiệm đánh giá Đài Loan là hìnhmẫu thành
công về phát triển kinh tế, đặc biệt là quản trị kinh tế
vĩmô, phát triển nông nghiệp nông thôn, công nghiệp
nhẹ - những lĩnh vực trọng tâmmàKế hoạch ngũ niên
lần I (1957-1961) và Kế hoạch ngũ niên lần II (1962-
1966) của VNCHmuốn tập trung phát triển.
Đối với Đài Loan, miền Nam Việt Nam là thị trường
tiềm năng có nguồn tài nguyên phong phú với cộng
đồngHoa kiều đông đảo, phù hợp với chính sách tăng
cường ảnh hưởng ra bên ngoài của chính quyền Đài
Bắc. TưởngGiớiThạch còn có tham vọng lớn hơn, đó
là hướng đếnmột thị trường chung giữa Đài Loan với
Đông Nam Á 1. Ngoài những hợp tác song phương,
Đài Loan còn muốn trở thành trung gian triển khai
thực hiện các nguồn viện trợ của Hoa Kỳ cho VNCH.

aĐảo Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa.

Vì vậy, ngay khi chính quyền VNCH được dựng lên,
Đài Loan đã cử phái đoàn kinh tế đến miền NamViệt
Nam để hỗ trợ VNCH kiến thiết kinh tế, nhằm tạo
tiền đề cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai
bên. Trong giai đoạn 1955-1963, VNCH - Đài Loan
đã xây dựng quan hệ kinh tế sâu rộng trên cả ba lĩnh
vực công nghiệp - khai khoáng, nông nghiệp - nông
thôn và thương mại.
Việc nghiên cứu hợp tác kinh tế giữa VNCH với Đài
Loan (1955-1963) mang ý nghĩa cả về mặt khoa học
lẫn thực tiễn. Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần
bổ sung tư liệu cho lĩnh vực quan hệ quốc tế tại châu
Á, Chiến tranh Lạnh và lịch sử miền Nam Việt Nam
- những chủ đề còn ít được khai thác sâu ở Việt Nam
- mà còn gợi mở những bài học có giá trị về tính độc
lập, tự chủ trong chính sách đối ngoại của các chính
quyền, cũng như về khả năng tận dụng sự ủng hộ quốc
tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia trong
bối cảnh toàn cầu hiện nay.

NỘI DUNG CHÍNH
Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
Ý thức hệ “chống Cộng” hay mục tiêu “chống lại chủ
nghĩa Cộng sản” [2, tr.407] là cơ sở quan trọng nhất
cho việc thiết lập quan hệ song phương giữa VNCH
với Đài Loan. Xuất phát từ yếu tố lịch sử và sự gần gũi
về địa lý, ngay từ khi trở thành Tổng thống VNCH,
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Ngô Đình Diệm và Tưởng Giới Thạch “đã nhìn thấy
cơ hội làm việc với nhau để tạo ra tình đoàn kết Đông
Á chống lại đối thủ Cộng sản” [ 3, tr.119-123]. Sự thiết
lập quan hệ VNCH - Đài Loan cũng dựa trên một số
yếu tố khác như: thứ nhất, “Đài Loan là một quốc
gia ở châu Á có nhiều kinh nghiệm chống Cộng sản”;
thứ hai, mức tiêu thụ tính hằng tháng theo đầu người
giữa Đài Bắc và Sài Gòn là tương đương; thứ ba, xã
hội và văn hóa có nhiều nét tương đồng [4, tr.198].
Học tập kinh nghiệmĐài Loan để kiến thiết nền kinh
tế Đệ nhất Cộng hòa là điều mà Ngô Đình Diệm từng
nghĩ đến. Thậm chí, VNCH còn muốn vay mượn ý
tưởng “Chính quyền kiến tạo phát triển” (Develop-
mental States) của Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan
[5, tr.13]. Quan hệ thân thiết giữa Tưởng Giới Thạch
và Ngô Đình Diệm cũng là một yếu tố tích cực, thúc
đẩy hợp tác hai bên cùng phát triển. Theo William
Henderson vàWesley R. Fishel, Tổng thốngNgôĐình
Diệm “dành sự quan tâm đặc biệt cho mối quan hệ
hữu nghị với Hàn Quốc và Trung Hoa Dân Quốc” [ 6,
tr.21]. Thêm vào đó, cả Ngô Đình Diệm và Tưởng
Giới Thạch đều chia sẻ lập trường “chống Cộng sản”
mạnh mẽ.
Trong nghiên cứu này, Chủ nghĩa duy vật biện chứng
và Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Marx -
Lenin được sử dụng làm nền tảng cho việc phân tích
và đánh giá quan hệ VNCH - Đài Loan. Hai phương
pháp chính được sử dụng xuyên suốt trong nghiên
cứu này là phương pháp lịch sử và phương pháp logic.
Trong đó, phương pháp lịch sử được sử dụng để xem
xét, trình bày quá trình hình thành, phát triển mối
quan hệ kinh tế giữa VNCH với Đài Loan. Phương
pháp logic được sử dụng để xâu chuỗi các sự kiện và
trình bày quan hệ giữa VNCH với Đài Loan một cách
đầy đủ, toàn diện, khách quan và rút ra những đánh
giá, nhận định về mối quan hệ giữa hai chính quyền
này. Đồng thời, để làm rõ đặc điểm quan hệ hợp tác
kinh tế giữa hai bên, tác giả vận dụng các phương
pháp định lượng và định tính, kết hợp phân tích dữ
liệu, thống kê và so sánh trên cơ sở nguồn tài liệu sơ
cấp. Cùng với nguồn tài liệu sơ cấp (tài liệu lưu trữ tại
Trung tâm Lưu trữ quốc gia II), tác giả sử dụng thêm
nguồn tài liệu thứ cấp (kết quả của những công trình
nghiên cứu trong và ngoài nước về quan hệ VNCH -
Đài Loan trước đó).

Kết quả nghiên cứu

Sự ra đời và triển khai sáng kiến Ủy ban hợp
tác kinh tế Hoa - Việt
VNCH với Đài Loan chính thức thiết lập quan hệ vào
năm 19557. Tuy nhiên, trong những năm đầu thiết
lập quan hệ, chính sách buộc nhập “Việt tịch” đối với

Hoa kiều sinh sống ở miền Nam Việt Nam của chính
quyền VNCH và vấn đề tranh chấp chủ quyền trên
Biển Đông là những thách thức cho quan hệ giữa hai
bên8. Từ năm1958, khi cách tiếp cận của cả hai chính
quyền này đối với những vấn đề nêu trên thay đổi theo
hướng tích cực, quan hệ kinh tế VNCH - Đài Loan có
bước phát triển mạnh mẽ.
Việc nâng cấp quan hệ chính trị tạo điều kiện thuận
lợi, “nâng cấp” quan hệ kinh tế VNCH - Đài Loan.
Năm 1958, VNCH và Đài Loan nâng cấp quan hệ lên
Đại sứ quán, Nguyễn Công Viên được bổ nhiệm chức
Đại sứ VNCH tại Đài Bắc. Nhân cơ hội này, giới
thương gia ở đảo Đài Loan và Hoa kiều ở miền Nam
ViệtNamchủ động đề xuất với chính quyềnVNCHvề
việc nên thúc đẩy hợp tác kinh tế với Đài Loan9. Ngày
13/6/1958, Sứ quán VNCH tại Đài Bắc gửi công văn
số 179-58 lên Bộ trưởng Ngoại giao VNCH về vấn đề
hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực kinh tế, thương
mại và kỹ thuậtb 10.
Để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên, sáng kiến
về Ủy ban hợp tác kinh tế Hoa - Việt (Sino - Viet-
namese Economic Cooperation Committee) ra đời 11.
Tại cuộc họp của Hội đồng Kinh tế ngày 8/2/1960, đề
nghịc của giới thương gia và kỹ nghệ gia Đài Loan
về tổ chức Ủy ban hợp tác kinh tế Hoa - Việt được
thông qua. Mỗi năm, Ủy ban này sẽ nhóm họp 02
lần, một lần ở Sài Gòn và một lần ở Đài Bắc (trên đảo
Đài Loan). Vũ Văn Thái - Tổng Giám đốc Ngân sách
và Ngoại viện của VNCH giữ vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy quan hệ kinh tế hai bên. Ông cũng được
giao nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch và nội dung tổ chức
hợp tác kinh tế giữa VNCH với Đài Loan.
“Để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước, đặc
biệt là trong nỗ lực lâu dài hướng tới sự phát triển kinh

bCác nội dung của đề nghị này bao gồm: Đầu tư thành lập 01 nhà
máy sợi tại Việt Nam; Quan sát kinh tế, kỹ thuật và canh nông tại Việt
Nam; Khuếch trương thương mại.

cNhóm chuyên gia và kỹ nghệ gia Đài Loan đã đưa ra các đề nghị
sau:
“Một là, thành lập một Ủy ban Việt Nam để tổ chức hợp tác kinh tế.
Ủy ban này sẽ nhómhọpmỗi năm ít nhất hai lần: một lần ởĐài Loan,
một lần ở Việt Nam. Thành phần hội viên mỗi bên sẽ được lựa chọn
những người có uy tín và kinh nghiệm;
Hai là, dùng chuyên viên Đài Loan để nghiên cứu các dự án hoàn
thành các nhà máy hay huấn luyện nhân công nhà máy ở Việt Nam;
Ba là, lập những công ty chung vốn Hoa - Việt tại Đài Loan và Việt
Nam để sản xuất những sản phẩm có thể tiêu thụ chung ở hai thị
trường hầu lợi dụng những cơ sở kỹ nghệ hay những nguyên liệu có
sẵn;
Bốn là, cho người TrungQuốc vào đầu tư ở Việt Nam bằng tiền, bằng
máy móc, bằng kỹ thuật và chuyên viên về các kỹ nghệ: nhà máy xi
măng (với clinker nhập cảng của Đài Loan) sản xuất khoảng 100.000
tấn/năm; kỹ nghệ lưới cá và đồ hộp; nhà máy đường với dụng cụ có
sẵn của Đài Loan (Hội đồng định cho thành lập ở Bình Dương); nhà
máy nhuộm và in bông vải; nhà máy làm động cơ điện, quạt máy,
đồng hồ đo điện; nhà máy dệt và nhuộm sợi nhân tạo; nhà máy sản
xuất phụ tùng xe đạp; nhà máy lấy dầu trong cám; nhà máy giấy bìa
cứng bằng rơm rạ; xưởng thiết công cán ra sắt cây,…".
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tế của mỗi nước, chúng tôi đề xuất thành lập Ủy ban
hợp tác kinh tế Trung -Việt. Thành viên củaỦy ban sẽ
được chia đều cho cả hai nước bao gồm những người
có địa vị cao như nhau. Ủy ban sẽ tổ chức hai cuộc
họp thường kỳ mỗi năm, một cuộc họp tại Sài Gòn và
một cuộc họp tại Đài Bắc. […]Ủy ban hợp tác kinh tế
Hoa - Việt cómục đíchmở rộng những khu vực thuận
tiện cho sự hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Trù liệu
những biện pháp theo dõi hầu thực hiện những quyết
định của Ủy ban sẽ thỏa thuận. Ủy ban không đề ra
những luật lệ cứng rắn khi làm việc”12.
Trong giai đoạn 1958-1963, Ủy ban hợp tác kinh tế
Hoa - Việt chỉ tổ chức được 02 kỳ hội nghị. Hội
nghị lần thứ I của Ủy ban này được tổ chức tại Sài
Gòn từ ngày 15/12 đến ngày 22/12/1960. Tại hội nghị
này, VNCH với Đài Loan đạt được những đồng thuận
quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp,
công nghiệp, năng lượng và truyền thông [13, tr.15].
Báo cáo nhan đề “Working Commitees to the Gen-
eral Session of the Economic Cooperation Confer-
ence between the Republic of Vietnam and Republic
of China” được ban hành, làm cơ sở cho hợp tác kinh
tế giữa hai bên. Hội nghị lần thứ II của Ủy ban hợp
tác kinh tế Hoa - Việt được diễn ra tại Đài Loan từ
ngày 26/2/1962 đến ngày 3/3/1962, đã tiếp tục thúc
đẩy hợp tác giữa VNCH với Đài Loan. Hội nghị lần
thứ lần họp thứ III của Ủy ban được tổ chức vào năm
1965. Trongmỗi kỳ họp, hội nghị đều được chia thành
04 tiểu ban: Điện lực và Kỹ nghệ; Canh nông và Dinh
điền;Thươngmại, Tài chính và linh tinh; Giao thông.
Các tiểu ban này thảo luận các vấn đề hợp tác giữa
hai bên trên 04 lĩnh vực chính: công nghiệp - khai
khoáng, nông nghiệp - nông thôn, thương mại - tài
chính, giao thông vận tải. Các kỳ hội nghị của Ủy ban
hợp tác kinh tế Hoa - Việt đã tạo tiền đề cho việc thiết
lập khung hợp tác kinh tế giữa VNCH và Đài Loan.

Hợp tác VNCH - Đài Loan trên lĩnh vực công
nghiệp và khai khoáng
Trong giai đoạnĐệnhấtCộng hòa, bên cạnh thiếu hụt
nguồn tài chính thì kỹ thuật và chuyên gia là những
thách thức, làm hạn chế sự thành công của VNCH
khi thực hiện kế hoạch công nghiệp hóa, hiện đại hóa
miền Nam Việt Nam. Theo Kế hoạch ngũ niên lần
thứ I, chính quyền VNCH tập trung phát triển các
ngành điện năng, nhiên liệu, chế biến nông - lâm -
thủy sản, dệt vải, làm đường, v.v. Một số dự án lớn
trong kế hoạch này bao gồm xây dựng thủy điện Đa
Nhim (tỉnh LâmĐồng), nhà máy hóa chất, xưởng dệt
20.000 trục, nhàmáy đường, v.v.14; khai thácmỏ than
Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà
Nẵng); phát triển sản xuất xi măng, thủy tinh, đường,

giấy, dệt và thuộc da, v.v. Để giải quyết vấn đề nhân
lực có chuyên môn, trong tờ trình gửi lên Tổng thống
Ngô Đình Diệm, Vũ Văn Thái đề xuất rằng Đài Loan
có thể trở thành đối tác hỗ trợ khoa học kỹ thuật
cho VNCH15 bởi “Đài Loan có dư kỹ thuật gia kinh
nghiệm trong nhiều kỹ nghệ hiện hữu, có thể cộng
tác một cách thành thật với Việt Nam để thực hiện
chương trình khuếch trương kỹ nghệ nhà nước”11.
Các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở nhằm
khuếch trương kỹ nghệ miền Nam Việt Nam đều ghi
nhận sự đóng góp của chuyên gia và kỹ thuật từ Đài
Loan15. Từ năm 1959, nhiều công ty dệt may ở miền
Nam Việt Namd (như Công ty Dệt may Việt Nam,
Công ty Viet - My Textile, International Textile Com-
pany, v.v.) đã sử dụng dịch vụ, chuyên gia hoặc nhận
hỗ trợ kỹ thuật từ kỹ sư Đài Loan. Công ty Dệt may
Việt Nam (Vietnam Textile Company) được xây dựng
với sự hỗ trợ của 39 kỹ sư và quản đốc Đài Loan do
Y. T. Chao đứng đầue [16, tr.23]. Từ năm 1960, theo
yêu cầu của VNCH tại Hội nghị Hợp tác kinh tế Hoa
- Việt lần I, Đài Loan đã cung cấp chuyên gia tư vấn
cho nhiều kế hoạch kinh tế trọng tâmmiền NamViệt
Nam. Một trong những hợp tác kinh tế trọng điểm
giữa hai bên là dự án nhà máy bông tích hợp 20.000
trục. Nhàmáy này được xây dựng với nguồn tài trợ tài
chính của ICA (Hoa Kỳ), nguồn nhân lực có chuyên
môn (kỹ sư dệt, công nhân lành nghề, kỹ thuật viên,
v.v.) doĐài Loan hỗ trợ. Bên cạnh dệtmay, các ngành
công nghiệp giấy và cao su miền NamViệt Nam cũng
nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và vật chất từ China
Technical Consultants Inc (CTCI) của Đài Loan.
Trong lĩnh vực năng lượng, cũng như Hoa Kỳ, Đài
Loan ủng hộ kế hoạch phát triển điện năng của
VNCH. Dương Chí Tăng - Tổng trưởng Bộ Kinh tế
Đài Loan - nhận định: “Điện lực là mẹ đẻ của ngành
công nghiệp, trong khi phân bón là vật liệu thiết yếu
để gia tăng năng suất nông sản”1. Phía VNCH đã
đề nghị Đài Loan cử một số chuyên gia sang miền
Nam Việt Nam để khảo sát, tư vấn và giám sát quá
trình triển khai dự án thủy điện Đa Nhimf 12. Đây là
một phần trong kế hoạch “điện lực hóa nông thôn” và
“cung cấp động lực vật chất quan trọng nhất để mở
mang các nông thôn” miền Nam Việt Nam 17. Về sản
xuất xi măng và clinker, VNCH và Đài Loan thông

dPhần lớn các công ty dệt may này đều do người Việt gốc Hoa
làm chủ, nổi bật nhất là: Vinatexco, Vimytex, Đông Á, Vinatefinco,
Vsifasa, v.v. Người Việt gốcHoa cũng làm chủ các xưởng bột ngột lớn
nhất như Thiên Hương, Việt Nam thực phẩm công ty, Nam Xương,
Thái Sơn, Vị Phong, v.v. Về xưởng đồ hộp, người Việt gốc Hoa cũng
làm chủ xưởng Á Châu, Vĩnh Ký, v.v. [16, tr.23].

eTính đến tháng 8/1963, 20 kỹ sư và quản đốc Đài Loan vẫn hoạt
động ở công ty này [16, tr.23].

fTuy nhiên, động thái này đã gây ra một số tranh cãi trong nội
bộ chính quyền VNCH, do lo ngại rằng Nhật Bản - quốc gia tài trợ
chính cho dự án - có thể phản ứng tiêu cực.
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qua dự án xây dựng nhà máy nghiền xi măng có công
suất ước tính đạt 50.000-100.000 tấn/năm tại miền
Nam Việt Nam với nguyên liệu từ Đài Loan. Tuy
nhiên, dự án bị hủy sau đó do Công ty Silo gặp khó
khăn về tài chính15. Trong lĩnh vực sản xuất đường,
nhàmáy đườngQuảngNgãi được thành lập theo hình
thức liên doanh giữa hai bên với sự hỗ trợ của Tổng
công tyĐườngĐài Loan (Taiwan SugarCorporation).
Cuối cùng, tuy dự án này không thành do máy móc
phía Đài Loan không đảm bảo chất lượng kỹ thuật18

nhưng chính chuyên gia Đài Loan đã hỗ trợ VNCH
nghiên cứu các giống mía cũ và trồng thử nghiệm
giống mía mới nhằm tăng chất lượng nguyên liệu đầu
vào cho hoạt động sản xuất đường 19.
Trên lĩnh vực khai mỏ, kỹ sư và chuyên gia Đài Loan
đã khảo sát, thăm dò mỏ quặng sắt tại Quảng Ngãi,
latérite tại Mộ Đức và mỏ than Nông Sơn. Sau đó, các
chuyên gia Đài Loan đã đem mẫu latérite ở Mộ Đức
về Đài Loan để thử nghiệm15. Đài Loan cũng muốn
muamột số kim loại củamiềnNamViệt Nam, đơn cử
như quặng megnétite ở Phong Mỹ (trước năm 1975,
PhongMỹ thuộc quận Phong Điền, tỉnhThừaThiên).
Ngoài ra, trong giai đoạn 1955-1963, VNCH và Đài
Loan còn nghiên cứu khả năng phát triển liên doanh
nghề cá, hợp tác sản xuất đồ hộp, hướng tới kế hoạch
xây dựng nhà máy làm động cơ điện, quạt máy, đồng
hồ đo điện, nhà máy sản xuất phụ tùng xe đạp, nhà
máy lấy dầu trong cám, xưởng thiết công cán ra sắt
cây, v.v.11.
Trong giai đoạn Đệ nhất Cộng hòa, Đài Loan đã trở
thànhmột đối tác quan trọng, cung cấp chuyên gia, hỗ
trợ kỹ thuật và hợp tác trong nhiều lĩnh vực như dệt
may, năng lượng, khai khoáng và nông nghiệp. Các
chương trình hợp tác này phản ánh xu hướng liên kết
kỹ thuật - kinh tế giữa hai chính quyền trong bối cảnh
Chiến tranhLạnh. Mặcdùkhôngphải dự ánnào cũng
thành công, song sự hỗ trợ của Đài Loan đã góp phần
đáng kể vào quá trình thiết lập nền công nghiệp non
trẻ của miền Nam Việt Nam.

Hợp tác VNCH - Đài Loan trên lĩnh vực phát
triển nông nghiệp và nông thôn
Trong giai đoạn 1955-1963, chính sách phát triển
nông nghiệp và nông thôn của VNCH không chỉ là vì
mục tiêu kinh tế mà còn vì mục đích chính trị. Thực
hiện chính sách Cải cách điền địa, Tổng thống Ngô
ĐìnhDiệm cho ban hành cácDụ số 2, số 5, số 28 và số
57g (ngày 22/10/1956) nhằm cải thiện quy chế tá điền,

gDụ số 57 (Ngày 20/10/1956) quy định việc truất hữu địa chủ.
Mỗi địa chủ chỉ được giữ lại 100ha ruộng đất và 15ha ruộng hương
hỏa. Ruộng bị truất hữu sẽ được đem bán lại cho những người thiếu
ruộng, mỗi hộ không quá 5ha, người mua sẽ trả tiền trong thời gian
06 năm. Trong thời gian đó, ruộng đất vẫn thuộc quyền sở hữu của

tái phân chia ruộng đất công. Trong phát biểu ngày
6/10/1958, Ngô Đình Diệm nhấn mạnh: “Trong địa
hạt kỹ nghệ, nỗ lực trước hết của chúng ta là lập những
kỹ nghệ nhẹ, để cung cấp cho thị trường trong xứ, và
kỹ nghệ chế biến nông sản” vì “nông nghiệp phát triển
sẽ trực tiếp nâng cao đời sống vật chất dân nông thôn,
chống lại được tuyên truyền Cộng sản” [20, tr.21-22].
Nhà nghiên cứu Đặng Phong nhận định: “Ngô Đình
Diệm muốn lấy sự phát triển kinh tế để ổn định xã
hội, lấy ổn định xã hội để củng cố lực lượng và đối
đầu với miền Bắc” [21, tr.145].
Những kế hoạch về nông nghiệp, nông thôn vượt quá
nội lực của VNCH. Nguyên nhân chủ yếu là bởi trình
độ sản xuất nông nghiệp ở miền Nam Việt Nam lạc
hậu, việc cơ giới hóa và sử dụng phân bón trong nông
nghiệp hạn chế, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, không có
sản phẩm đặc trưng để xuất khẩu, thiếu nhân lực, đặc
biệt là kỹ sư nông nghiệp 22. Để giúpVNCH “canh tân
hóa nông nghiệp”, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
(Agency for International Development of the United
States of America, gọi tắt là AID) đã ký thỏa thuận
(PIO/T) cam kết hỗ trợ VNCH thực hiện các chương
trình cung cấp, củng cố và cải thiện sản xuất cây trồng,
vật nuôi, hoạt động của hợp tác xã thủy sản, hiệp hội
hợp tác xã nông dân, cơ sở thủy lợi, v.v. Bên cạnh viện
trợh tài chính, Hoa Kỳ tuyển chọn các nhóm chuyên
gia từHoaKỳ, Đài Loan, Nhật Bản để hỗ trợ soạn thảo
các kế hoạch có liên quan, sắp xếp cho các viên chức
VNCH được thực tập và đào tạo chuyên sâu tại Đài
Loan [23, tr.160].
Đài Loan trở thành trung gian thực hiện viện trợ nông
nghiệp của Hoa Kỳ dành cho miền Nam Việt Nam
[23, tr.160]. Chuyên gia nông nghiệp Hoa Kỳ là Wolf
Ladejinsky và O.W.H.Fippin - Trưởng ban Canh nông
tại USOMi đã tư vấn cho VNCH thuê các chuyên gia
kỹ thuật nông nghiệp Đài Loan thay vì các chuyên
gia Pháp. Ủy ban Liên hợp Tái thiết Nông thôn Đài

chính quyền. Trong 10 năm kế tiếp, người được phát ruộng không
được cho mướn hay đem bán lại. Địa chủ sẽ được bồi thường 10%
tiền mặt, số còn lại được trả bằng trái phiếu trong 12 năm, mỗi năm
lời 5%.

hHoa Kỳ viện trợ cho VNCH dưới hai hình thức chủ yếu: viện trợ
quân sự và viện trợ kinh tế (gồm: viện trợ thương mại - Commercial
Import Program - CIP, viện trợ nông phẩm, v.v.). Để hiểu thêm về
viện trợ Hoa Kỳ cho VNCH, xin tham khảo thêm Đặng Phong. 21
năm viện trợ của Mỹ ở Việt Nam, H: Viện Nghiên cứu Khoa học thị
trường - giá cả, 1991; Phạm Thị Hồng Hà . Kinh tế Việt Nam Cộng
hòa dưới tác động của viện trợHoaKỳ (1955-1975), H: Công anNhân
dân, 2017.

iĐại diện cho AID tại miền Nam Việt Nam là Phái bộ Viện trợ
Hoa Kỳ (United States Operations Mission, USOM), đến năm 1961
được đổi tên thành Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam
(United States Agency for International Development, Vietnam -US-
AID/VN) với một Ban chuyên trách giáo dục (Education Division)
nằm trong Ban Truyền thông Đại chúng (Maass Media Communica-
tion Division).
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Loan (Joint Commission on Rural Reconstruction in
China, viết tắt JCRR) được ủy quyền thực hiện các
dịch vụ cho chương trình hỗ trợ củaHoa Kỳ dành cho
VNCH. Để đạt được thỏa ước giữa các bên, một Ủy
ban gồm đại diện của Nha Ngân sách và Ngoại viên
(VNCH), Phái đoàn Kỹ thuật Nông nghiệp Đài Loan
và Phái bộ viện trợ USAIDj , v.v. đã thảo luận các
điều khoản công việc, tài chính đối với các chuyên
gia kỹ thuật nông nghiệp Đài Loan. Theo thỏa thuận,
JCRR chịu trách nhiệm vềmọi chi tiết chuyênmôn và
kỹ thuật của hợp đồng và có trách nhiệm thông báo
cho USOM/Việt Nam về tiến độ của dự án hiện tại để
USOM/Việt Nam có thể chứng nhận rằng việc thực
hiện hợp đồng đạt yêu cầu (xem Hình 1). Tổng cục
Hợp tác xã và Tín dụng Nông nghiệp, Bộ Nông thôn
(the Ministry of Rural Affairs, viết tắt MRA) và Tổng
cụcThủy nông và Công trìnhNông thôn là ba cơ quan
đại diện cho VNCH ký kết các hợp đồng với Ủy ban
Liên hợp Tái thiết Nông thôn Đài Loank .

Hình 1: Ông Y.K.King - Trưởng Phái đoàn Kỹ thuật
Nông nghiệp Trung Hoa Dân Quốc - nói chuyện với
nhân viên USOM Biên Hòa [Nguồn:24]

Triển khai những nội dung hợp tác nêu trên, từ tháng
12/1959, Bộ Cải tiến Nông thôn (VNCH) với sự viện
trợ của Hoa Kỳ (USOM) đã sử dụng 09 chuyên gia
Đài Loan (nhóm đầu tiên) để giúp VNCH trong việc
tổ chức và cải thiện các hiệp hội nông thôn. Nhóm
chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp này cũng là “nỗ lực
đầu tiên đưa các kỹ thuật viên và chuyên gia Đài Loan
đến các vùng nông thôn bên ngoài Đài Loan” của
chính quyền Đài Bắc [ 25, tr.53-83]. Một số nhiệm
vụ cụ thể của nhóm chuyên gia này là: Nghiên cứu
kỹ hiện tình hiệp hội hợp tác xã ở miền Nam Việt
Nam và đề xuất chương trình cải tiến hiệp hội hợp

jUnited States Agency for International Development (viết tắt là
USAID): là cơ quan chủ chốt trong việc lập kế hoạch viện trợ và phân
phối viện trợ của Hoa Kỳ.

kMột tổ chức tồn tại hợp lệ theo thỏa thuận song phương do
Chính phủ Đài Loan và Chính phủ Hoa Kỳ ký kết và có trụ sở chính
tại số 37 Đường Nam Hải, Đài Bắc, Đài Loan.

tác xã nông nghiệp (lúa, đay, thuốc lá, cùi dừa, thủy
lợi và máy kéo), hiệp hội hợp tác xã thủy sản; Hỗ trợ
chương trình xúc tiến và đào tạo cho các hiệp hội hợp
tác xã; Hướng dẫn thực địa cho các liên hiệp hợp tác
xã về xây dựng chương trình hoạt động theo lịch nuôi
trồng, thủy sản; Tiến hành các chương trình thí điểm
tại các tỉnh (được chỉ định) nhằm tăng hoạt động kinh
doanh của các hiệp hội hợp tác xã; Hỗ trợ xây dựng
kế hoạch cung ứng, tín dụng, kho bãi và tiếp thị nông
sản của trang trại; Hỗ trợ xây dựng chương trình tiết
kiệm nông thôn, v.v. Thời gian hoạt động của JCRR
là 12 tháng. Thành viên của nhóm đều tốt nghiệp đại
học, được đào tạo chuyên ngành để trở thành các kỹ
thuật viên26.
Tính từ tháng 12/1959 - khi nhóm JCRR đầu tiên đến
miền Nam Việt Nam - đến năm tháng 7/1964, các cơ
quan đại diện VNCH và Đài Loan đã ký tổng cộng
03 hợp đồng chính, cụ thể: Hợp đồng số ICAC-1236
(ngày 9/12/1959, được sửa đổi vào ngày 31/5/1960,
ngày 23/12/1960, ngày 13/6/1961, ngày 26/12/1961,
ngày 28/1/1963 và ngày 23/12/1963), Hợp đồng số
ICAC-1338 (ngày 31/5/1960 và được sửa đổi vào
ngày 09/1/1961, ngày8/7/1961, ngày 30/7/1962, ngày
27/6/1963 và ngày 30/10/1963) và Hợp đồng số ICA-
430-394-T (ngày 19/8/1960 và được sửa đổi vào ngày
09/5 và 05/12/1961, 28/1/1963 và 04/12/1963) 26. 03
nhóm chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp Đài Loan
(Tổ chức và Cải thiện các hiệp hội nông dân - The
Farmer’s Association Team, Cải thiện hoamàu - Crop
Improvement Team và Phát triển thủy nông - The
Irrigation Development Team) đã hoạt động rộng
khắp tại các tỉnh thành miền Nam Việt Nam. Đến
tháng 7/1964, theoThỏa ước No AID-430-678 PIO/T
No 430-264-3-40510 ngày 08/7/1964, ký kết giữa Bộ
Canh nông VNCH, Ủy ban Hỗn hợp Kiến thiết Nông
thôn tại Đài Loan, 03 nhóm chuyên gia kỹ thuật nông
nghiệp Đài Loan sáp nhập thành một, lấy tên là “Phái
đoàn Kỹ thuật Nông nghiệp Trung Hoa Dân quốc tại
Việt Nam” (Chinese Agricultural Technical Mission
to Vietnam, viết tắt là CATM), gồm 83 chuyên gial 26.
Nhiều thành tựu trong chương trình “canh tân hóa
nông nghiệp” miền Nam Việt Nam đều ghi nhận dấu
ấn của chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp Đài Loan.
Từ năm 1959 đến năm 1963, 03 nhóm chuyên gia kỹ
thuật nông nghiệp Đài Loan đã đưa ra những biện
pháp kỹ thuật (về giống mới, máy móc, tưới tiêu, v.v.)
tạo những chuyển biến tích cực đối với nông nghiệp,
nông thôn miền Nam Việt Nam. Địa bàn hoạt động
của các chuyên gia này khá rộng, từ 18 quận năm
1959 lên đến 48 quận năm 1962. Họ đã khảo sát,

lQuánửa nhân viên của Phái đoàn làmviệc tại các tỉnh trong toàn
quốc, còn 30% được giao phó các công tác kỹ thuật của Chính phủ
tại các phòng thí nghiệm hoặc tại các trung tâm thực nghiệm.
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nghiên cứu và chỉ ra những vấn đề của các giống lúa
ở Việt Nam, những hạn chế trong tập quán sản xuất
của nông dân Việt Nam và đề ra giải pháp cụ thểm 27.
03 nhóm chuyên gia này cũng cùng Bộ Nông nghiệp
VNCH thảo luận về triển vọng đa dạng hóa cây trồng,
tập trung vào các loại cây lương thực, rau quả như đậu
phụng, đậu nành (hay còn gọi đậu tương), ngô, v.v.
Thậmchí, họ nhậpmột số giống lúamới nhưTaithung
1 và Taithung [ 28, tr.127], các giống đậu nành mới
(Palmetto, Sanko, Pelican, Acadian, Wakajima, v.v.),
các hạt giống sơn màin , v.v. và trồng thử nghiệm
chúng ở miền Nam Việt Nam.
Cơ giới hóa nông nghiệp ở miền Nam Việt Nam giai
đoạn này cũng đạt được một số thành tựu nhất định
[29, tr.364], các chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp Đài
Loan góp phần không nhỏ vào thành tích đó. Để
cơ giới hóa nông nghiệp, các cơ quan hữu trách của
VNCH cho nhập khẩu một lượng lớn nông cụ nhưng
chất lượng nông cụ kém. Theo các chuyên gia kỹ
thuật Đài Loan, “các công cụ nhập khẩu chỉ giới hạn
ở những bộ phận bằng sắt hoặc thép cần thiết. Việc
nhập khẩu thì thông qua kênh thương mại chính quy
dưới sự giám sát của Chính phủ. Các công cụ nhập
khẩu được phân phối đến mọi thành phố và mọi thị
trấn thông qua các cửa hàng dụng cụ. Đường phân
phối không được nghiên cứu chính xác vì thời gian
không đủ. Tuy nhiên, người ta tin rằng tồn tại một hệ
thống phân phối rất triệt để và hiệu quả” [30, tr.169].
Việc phụ thuộc vào nguồn viện trợ nước ngoài cũng
tác động đến số lượng và chất lượng nông cụ nhập
khẩu.
Để giải quyết vấn đề nông cụ, các chuyên gia viên Đài
Loan đề xuất xây một nhà máy sản xuất nông cụ tập
trung có quy mô vừa (hoặc nhỏ) tại Sài Gòn - Chợ
Lớn [30, tr.169]. Đồng thời, họ cũng cho nhập khẩu
một số loại nông cụ tiến bộ củaĐài Loan nhưmáy xay
lúa quay tay (di động với năng suất mỗi giờ xay được
90kg gạo), máy kẻ hàng, v.v. để thay thế nông cụ của
nông dânmiền NamViệt Nam [ 30, tr.i]. Loại máy rẫy
cỏ của Đài Loan tuy có cấu tạo đơn giản nhưng một
ngày rưỡi có thể làm trên một mẫu tây đất (trong khi
nhổ bằng tay tốn 12 ngày)31. Các chuyên giaĐài Loan

mCác chuyên gia nông nghiệp Đài Loan đưa ra khuyến nghị cho
05 vấn đề chính: một là chương trình giáo dục, hai là hệ thống nhân
giống, ba là kiểm tra và chứng nhận hạt giống, bốn là chế biến, bảo
quản và phân phối hạt giống và năm là các chương trình riêng biệt
cho miền Trung Việt Nam. Về chương trình giáo dục cho nông dân,
chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp Đài Loan đề xuất “định kỳ tổ chức
lớp tập huấn cho các đại lý lúa gạo cấp tỉnh và các đại lý khuyến nông
để họ làm quen với sự tiến bộ của chương trình giống” và tổ chức
“hội thi đêm sản xuất lúa đơn vị cao nhất cấp tỉnh”.

nCây sơn mài (tên khoa học: Toxicodendron succedaneum hoặc
Rhus succedanea), là một loài thực vật có hoa trong họ Đào lộn hột
(Anacardiaceae), thường được trồng đế lấy nhựa. Nhựa của cây sơn
mài là nguyên liệu chính để làm các sản phẩm sơn mài truyền thống.
Ngoài ra, một số bộ phận của cây có ghể dùng để làm dược liệu.

đã xuống tận địa phương để hướng dẫn nông dân sử
dụng các loại nông cụ này (xem Hình 2).

Hình 2: Chuyên gia Trung Hoa Dân Quốc đang chỉ
dẫn nôngdân Việt Nam cách sử dụng máy kẻ hàng
Đài Loan [Nguồn:24]

Về xây dựng hiệp hội nông thôn, với sự hỗ trợ của các
chuyên gia Đài Loan, miền NamViệt Nam có khoảng
266 hợp tác xã với 96.810 thành viên, tổng số vốn lên
đến 27.660.807 piasterso , trong đó có 40 hợp tác xã
lúa gạo, 80 hợp tác xã trang trại, 03 hợp tác xã lâm
nghiệp, 02 hợp tác xã chăn nuôi, 76 hợp tác xã ngư
nghiệp, 57 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 06 hợp
tác xã tiêu dùng và 02 hợp tác xã khác. Nhóm Phát
triển thủy nông Đài Loan đã hỗ trợ VNCH thiết kế và
giám sát việc xây dựng một số dự án thủy lợi. Tổng
diện tích đất được bao phủ bởi các dự án này lên tới
khoảng 123.000ha. Phái đoàn này cũng khảo sát 67
địa điểm rải rác trên 15 tỉnh và hỗ trợ các tỉnh về công
việc tưới tiêu cho lúa29.
Sự hợp tác với Đài Loan đã trở thành một nhân
tố quan trọng trong quá trình “canh tân hóa” nông
nghiệp miền Nam Việt Nam. Vai trò của các chuyên
gia kỹ thuật nông nghiệp Đài Loan, thông qua các
chương trình hợp tác do JCRR và CATM triển khai,
không chỉ thể hiện ở việc chuyển giao kỹ thuật sản
xuất, cơ giới hóa và đa dạng hóa cây trồng mà còn
góp phần thiết lập nền tảng cho tổ chức hợp tác xã,
phát triển thủy lợi và cải thiện sinh kế nông thôn.

Hợp tácVNCH-Đài Loan trên lĩnhvực thương
mại
Nền kinh tế VNCH phụ thuộc sâu sắc vào nguồn
ngoại viện của Hoa Kỳ và các đồng minh [32, tr.91].
Nhập cảng VNCH “được tài trợ bằng 2 nguồn tài
nguyên: thứ nhất là ngoại viện doHoaKỳ đảmnhiệm,
chiếm 95%, thứ hai là ngoại tệ sở hữu, kết quả của
những nghiệp vụ đổi bạc cho quân đội đồng minh”.
Ngoại viện do Hoa Kỳ tài trợ được phân phối và sử

oĐơn vị tiền tệ Đông Dương thời Pháp thuộc.
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dụng theo 02 Thỏa ước ngày 07/9/1955 và 12/2/1960
cho chương trình AID và các thỏa ước riêng biệt cho
các chương trình PL.480p [33, tr.26].
Từ cuối những năm 50 và đầu những năm 60, hoạt
động thương mại Sài Gòn bắt đầu sôi động [28,
tr.180]. Hàng hóa ở miền Nam Việt Nam giai đoạn
này chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳq và những
đồng minh của Hoa Kỳ như Anh, Nhật Bản, Pháp,
Đài Loan, v.v. Khi đánh giá về ngoại thương VNCH,
Nguyễn Văn Hảo - Phó Thủ tướng đặc trách kinh
tế VNCH (1956-1960) - và cũng là Cố vấn kinh tế
của Ngô Đình Diệm nhận định: “Cán cân thương
mại thường xuyên thiếu hụt và sự thiếu hụt này tăng
trưởng rất mạnh trong các năm chiến tranh bành
trướng; Nhập cảng gia tăng rất nhanh với một thành
phần hàng hòa tiêu thụ ngày một lớn” [ 33, tr.16-17].
Cùng với hợp tác nông nghiệp, trao đổi thươngmại là
một trụ cột trong quan hệ kinh tế giữa VNCH với Đài
Loan. Đảo Đài Loan là một vùng lãnh thổ thuộc “Thế
giới tự do” mà VNCH có thể mua bằng nguồn viện
trợ thươngmại hóa của Hoa Kỳ. Chính quyền VNCH
“xác nhận rằng để chiến thắng Cộng sản, Việt Nam
cần rất nhiều về sự cung cấp cho nhu cầu quân sự gia
dụng. Vì sự tiếp cận địa dư, vì vị trí chốngCộng chung
và vì sự hợp tác mật thiết giữa hai quốc gia, Việt Nam
cần được Trung Hoa cung cấp đầy đủ mọi vật phẩm
cần thiết cho nhu cầu phát triển của Việt Nam”17.
Đối với Đài Loan, miền Nam Việt Nam là một thị
trường xuất khẩu tiềm năng. Tháng 2/1956, khi tham
gia kỳ họp thứ 12 của Ủy hội Kinh tế Á châu và Viễn
Đông (UN Economic Commission for Asia and the
Far East - ECAFE)r , phái đoàn Đài Loan đưa ra “Kế
hoạch tăng cường thương mại ở Đông Nam Á”. Trong
kế hoạch này, Đài Loan nhấn mạnh việc kiến lập các
cố vấn kinh tế hoặc thương mại tại Việt Nam vàThái
Lan nhằm hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp Đài
Loan hoạt động kinh doanh thương mại tại khu vực
Đông Nam Á. Đài Loan dự kiến liên lạc với các cơ
quan viện trợ địa phương của Hoa Kỳ và đàm phán

pĐạo luật Publiv Law (viết tắt PL.480): còn được gọi là viện trợ
theo chương trình “Thực phẩm phụng sự hòa bình” (năm 1954) hay
“Thực phẩm phụng sự tự do” (năm 1966). Là một trong 02 đạo luật
quy định quy chế viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ từ năm 1961. Đạo
luật còn lại là Đạo luật Foreign Assistance Act. 1961.

qTheo nghiên cứu của Trương Trung Thứ và Nguyễn Mạnh Đề,
trong vòng 5 năm (1955-1959), miền Nam Vệt Nam đã tiêu thụ một
lượng rất lớn nông phẩm thừa từ Hoa Kỳ, cụ thể: 325.254 tấn đường,
343.584 tấn bột mì, 26.241 tấn thuốc lá, 110.890 tấn sữa và hàng chục
vạn tấn rau, trái cây và gạo [   , tr.91].

rỦybanKinh tếÁ châu vàViễnĐông (EconomicCommission for
Asia and the Far - East: ECAFE), được thành lập vào tháng 10/1947
tạiThượngHải, TrungQuốc, xuất phát từ nhu cầu của các nước trong
khu vực cần có sự giúp đỡ để xây dựng lại đất nước và phát triển kinh
tế - xã hội sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đến năm 1974, tổ
chức này đổi tên thành Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á vàThái Bình
Dương (ESCAP). Đây làmột trong nămỦy ban khu vực của Liên hợp
quốc.

với VNCH, Thái Lan và các nước khác nhằm thuyết
phục các chính quyền này đồng ý để cho Đài Loan
thực hiện viện trợ nông nghiệp của Hoa Kỳ dành cho
họ [23, tr.158-159].
Trong giai đoạnĐệ nhất Cộng hòa, lượng hàng từ Đài
Loan nhập vào miền Nam Việt Nam tăng đều theo
từng năm. So với các đối tác thương mại khác, Đài
Loan luôn nằm trong top những đối tác thương mại
hàng đầu của VNCH. Tại Hội nghị lần thứ I của Ủy
ban hợp tác kinh tế Hoa - Việt năm 1960, phái đoàn
VNCH và phái đoàn Đài Loan đã trao đổi thông tin
về dữ liệu xuất nhập khẩu hiện tại của hai bên cũng
như tác động của việc Hoa Kỳ chỉ cho phép VNCH
sử dụng tài chính thuộc chương trình viện trợ đểmua
hàng hóa có nguồn gốc từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Hai bên cũng xem xét khả năng phát triển thươngmại
ngắn hạn và dài hạn bằng cách tăng cường sản xuất.
Đến năm 1963, Đài Loan giữ vị trí số 2 (chỉ sau Hoa
Kỳ) trong các đối tác cung cấp hàng hóa cho miền
Nam Việt Nam. Đài Loan duy trì vị trí này cho đến
năm 1965, trước khi bị vượt qua bởi Pháp vào năm
1966 (xem Bảng 1).
Trong quan hệ thương mại giữa VNCH với Đài Loan,
Đài Loan là bên xuất siêu, VNCH là bên nhập siêu
[35, tr.46]. Năm 1955, số lượng hàng hóa từ Đài Loan
nhập vào miền Nam Việt Nam đạt 26.280 tấn có trị
giá hàng hóa 320,875 triệu đồng. Năm 1961 đánh dấu
một cột mốc mới cho quan hệ thương mại VNCH -
Đài Loan. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu từĐài Loan
sang Việt Nam đạt gần 500 triệu đồng năm 1961, tăng
lên đến 875 triệu năm 1962 và hơn 1,3 tỷ đồng trong
năm 1963. Ngược lại, tổng sản lượng hàng hóa miền
NamViệt Nam xuất sang Đài Loan nhiều nhất là năm
1961 với 20.635 tấn, tương đương 75,548 triệu đồng.
Thậm chí, trong một số này, không có hàng hóa nào
được xuất khẩu từ miền Nam Việt Nam sang đảo Đài
Loan (xem Bảng 2).
Việc bất quân bình trong cán cân ngoại thương, bất
quân bình trong thành phần hàng hóa nhập khẩu làm
cho nền kinh tế VNCH là nền kinh tế tiêu thụ. Theo
Báo cáo hoạt động của Bộ kinh tế Việt Nam Cộng hòa
(1954-1961), chỉ tính trong 05 nămVNCH nhập cảng
trên 1 tỷ đô-la theo chương trình viện trợ thương mại
hóa (gồm 20%máymóc, trang bị; 35% nguyên liệu và
45% sản phẩm tiêu thụ như thực phẩm, thuốc, vải,
phương tiện đi lại, vật dụng, v.v.)14. Chính Phòng
thương mại Sài Gòn cũng thừa nhận rằng trong giao
thương giữa VNCH với Đài Loan, Đài Loan giữ địa vị
ưu thế. Phía VNCH nhập khẩu rất nhiều hàng hóa
của Đài Loan nhưng hàng hóa xuất khẩu sang Đài
Loan lại ít. “Tình trạng đó do hoàn cảnh tạo nên, chắc
cũng chưa có thể thay đổi được”36. Vì phụ thuộc vào
viện trợ thương mại hóa của Hoa Kỳ nên Đài Loan
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Bảng 1: Tỷ trọng hàng hóa của các nước tại miền NamViệt Nam (1963-1966) [Nguồn: [34, tr.90]]

Năm Mỹ Nhật Đài Loan Pháp Ý Tây Đức

1963 3.746 966 1.311 1.099 225 250

1964 4.420 1.124 1.340 637 296 293

1965 5.667 1.451 1.646 936 251 284

1966 1.1681 4.320 4.089 1.426 1.207 732

Đơn vị: triệu đồng Sài Gòn

bán hàng hóa gì, VNCH đều mua, thậm chí không
phù hợp với định hướng phát triển kinh tế miền Nam
Việt Nam. Lý giải nguyên nhân thâm hụt ngân sách
với Đài Loans , phía VNCH giải thích “’[…] là do Đài
Loan ở trong thế giới tự do […] mà Việt Nam phải
tận dụng viện trợ Mỹ, nên lẽ dĩ nhiên, thứ hàng gì mà
Đài Loan có thể cung cấp được, Việt Nam nghĩ đến
nhập cảng liền cho khỏi bỏ phí ngân khoản của viện
trợ”36.
Về hàng hóa xuất nhập khẩu (xem Bảng 3), các mặt
hàng VNCH nhập khẩu từ Đài Loan theo Chương
trình viện trợ thương mại của Hoa Kỳ gồm: tơ nhân
tạo (nhập theo chương trình Viện trợ Hoa Kỳ (PD31),
sắt thép (nhập cảng với ngoại tệ viện trợ Hoa Kỳ), bột
giấy (nhập cảng bởi các nhà trực dụng về để làm giấy
theo thủ tục khảo giá OSB/Viện trợ Hoa Kỳ), phân
bón (nhập cảng theo thủ tục GSA trong chương trình
viện trợ Hoa Kỳ (cũng như xi măng), máy móc, v.v.
Thuế nhập cảng đánh vào hàng hóa Đài Loan tương
đối thấp, đơn cử như sợi nhập từ Đài Loan bởi Đài
Loan nhập bông của Mỹ để kéo sợi [ 34, tr.88]. Ngoài
ra, VNCH còn nhập khẩu từ Đài Loan: hàng nông
phẩm (củ quả, trái cây tươi, khô, dược thảo, thuốc
nhuộm, bột mì, v.v.); sản phẩm công nghiệp (vỏ ruột
xe 2-3 bánh, phụ tùng xe đạp, vỏ hộp, đồ điện, vỉ
ruột xe hơi, đường, các loại giấy, dụng cụ bằng kim
khí, v.v.). Nhìn chung, hàng hóa nhập vào miền Nam
Việt Nam chủ yếu mang tính chất tiêu thụ. Chính
hàng hóa nhập khẩu theo Viện trợ thương mại này
lại tạo ra áp lực cạnh tranh lên các ngành công nghiệp
đang trong giai đoạn đầu phát triển ở miền Nam, đơn
cử như ngành dệt, lắp ráp máy, v.v. [ 28, tr.178-179,
tr.302].

sTrong giai đoạn Đệ nhất Cộng hòa, VNCH bị thâm hụt ngân
sách nghiêm trọng. Từ năm 1959, ngân sách VNCH lúc nào cũng bị
thiếu hụt. Nếu trong giai đoạn 1956-1960, ngân sách quốc gia thặng
dư thuần tịnh trung bình hằng năm là 0,1 tỷ thì trong năm1961-1970,
khiếm khuyết thuần tịnh của ngân sách đã tăng dần hằng năm theo
tỷ lệ thuận cùng với mức độ bành trướng của chiến tranh [   , tr.21].
Năm1963, thâmhụt thu chi củaVNCH (bao gồm cả viện trợ củaHoa
Kỳ) lên tới hơn 5 tỷ đồng Việt Nam. Đồng thời, “khi nhìn vào thành
phần hàng hóa nhập cảng, những yếu tố sản xuất nhưmáymóc trang
bị và dụng cụ sản xuất chỉ chiếm 1 tỷ lệ trung bình là 15% của suốt
10 năm. Tỷ lệ đa số còn lại của thành phần hàng hóa nhập cảng chỉ
nhắm vào nhu cầu tiêu thụ mà thôi” [   , tr.19].

Trong giai đoạn 1954-1964, VNCH chủ trương đẩy
mạnh xuất khẩut . Từ năm 1957, miềnNamViệt Nam
xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm từ cây có dầu vào
Đài Loan. Hàng hóa VNCH xuất khẩu sang Đài Loan
chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp (gạo), lâm nghiệp
(sản phẩm từ cây có dầu, cây sơn mài), công nghiệp
chế biến (dầu lộc, dầu thô, v.v.) và cả sắt vụn (thu được
từ đồ phế thải của quân đội) (xem Bảng 3). Hai mặt
hàng xuất khẩu chủ lực của VNCH là gạo và cao su39.

tTrong bộmáy tổ chức kinh tế củaVNCH,TổngNha thương vụ là
cơ quan phụ trách nội thương, ngoại thương và viện trợ thương mại.
Ngay từ năm 1957, NgôĐìnhDiệm đã cho thực hiện nhiều biện pháp
để thúc đẩy thương mại miền Nam Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu
hàng hóa. Tháng 10/1957, Trung tâm Khuếch trương Kỹ nghệ được
VNCH thành lập với nhiệm vụ “thi hành chính sách đầu tư, hướng
dẫn, phối hợp và trợ giúp các hoạt động kỹ nghệ của tư nhân”.

VNCH đã tìm nhiều biện pháp nhằm khắc phục vấn
đề bất cân đối trong quan hệ thươngmại với Đài Loan
nhưng không thành công. Thậm chí, Hoa Kỳ yêu cầu
Đài Loan hỗ trợ VNCH tăng sản lượng gạo, cao su,
đay, đậu nành, cà phê và hy vọng Đài Loan cử chuyên
gia nông nghiệp đến các tỉnh miền Nam Việt Nam để
hỗ trợ USAID và chính quyền địa phương36. Ngược
lại, phíaĐài Loan không tìm kiếm sự cân bằng thương
mại với VNCHmà chỉmuốn có thêmhợp tác kỹ thuật
với VNCH nhằmmục đích đảm bảo lợi ích kinh tế và
duy trì tình trạng kinh tế củaĐài Loan [ 23 , tr.151]. Để
thúc đẩy thương mại với VNCH, Đài Loan còn lên kế
hoạch thành lậpmột văn phòng liên lạc (tđại diện cho
các hãng sản xuất và xuất cảng của Đài Loan) tại Tòa
Đại sứ Đài Loan ở Sài Gòn 17.

Thảo luận
Quan hệ VNCH - Đài Loan trong giai đoạn 1955-
1963 là một điển hình về hợp tác kinh tế giữa các
chính quyền cùng chia sẻ hệ tư tưởng chống Cộng
trong bối cảnh chiến tranh Lạnh. Ngoài mục tiêu
kinh tế, sự hợp tác giữa hai bên còn nhằm mục đích
chính trị chung, đó là tạo dựng nên những hình mẫu
chính quyền dân chủ, chống Cộng nhằm “tranh thủ
trái tim khối óc” của người dân. Tuy nhiên, quan
hệ giữa VNCH với Đài Loan là mối quan hệ bất cân
đối. Mặc dù chính quyền VNCH chủ động tìm đến
Đài Loan như một đối tác quan trọng hàng đầu cho
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Bảng 2: Thươngmại đặc biệt với Đài Loan [Nguồn: [37, tr.445], [38, tr.318]]

Năm Nhập khẩu Xuất khẩu

Số lượng
(tấn)

Trị giá
(1.000$ VN)

Số lượng
(tấn)

Trị giá
(1.000$ VN)

1955 26.280 320.875 - -

1956 24.147 146.880 - -

1957 43.641 308.198 940 3.491

1958 24.018 195.902 - -

1959 12.020 213.655 50 171

1960 23.677 178.955 10.102 30.555

1961 219.543 499.769 20.635 75.548

1962 337.343 875.018 1.141 8.827

1963 477.463 1.311.207 631 7.739

chương trình kiến thiết kinh tế miền Nam Việt Nam
nhưng trên tất cả các lĩnh vực hợp tác (từ nông nghiệp
nông thôn đến công nghiệp, thương mại), Đài Loan
lại chủ động và giành được nhiều lợi ích trong việc
hợp tác kinh tế với VNCH. Đặc biệt, cán cân thương
mại giữa hai bên luôn nghiêng hẳn về phía Đài Loan.
Hiện trạng đó phản ánh đúng bản chất của nền kinh tế
VNCH -một nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào ngoại
viện và mang tính chất của một kinh tế tiêu thụ.
Cũng giống như quan hệ chính trị - quân sự, quan hệ
kinh tế giữa VNCH với Đài Loan, đặc biệt là thương
mại và nông nghiệp, chịu sự chi phối mạnh mẽ của
viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ (bao gồm viện trợ thương
mại hóau - CIP, viện trợ nông phẩm - PL 480, viện
trợ theo dự ánv – Project Aid). Viện trợ của Hoa Kỳ
không chỉ chi phối các loại hình hợp tác mà còn quyết
định mức độ sâu rộng trong quan hệ kinh tế giữa
VNCH với Đài Loan. Quan hệ tam giác chiến lược
VNCH - Hoa Kỳ - Đài Loan phản ánh một cấu trúc
địa - chính trị điển hình của Chiến tranh Lạnh, trong
đó Hoa Kỳ giữ vai trò điều phối và tài trợ, Đài Loan
đảm nhiệm vai trò kỹ thuật - triển khai, còn VNCH
là không gian tiếp nhận và thực nghiệm [23 , tr.136-
164]. Cả hai chính quyền Sài Gòn và Đài Bắc đều
đượcWashington xemnhưnhững tiền đồn chiến lược
nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Cộng sản tại Đông
Á. Do đó, các chương trình hợp tác giữa VNCH và
Đài Loan - tuy mang hình thức phát triển kinh tế, kỹ
thuật - thực chất làmột phần trong chiến lược củaHoa
Kỳ nhằm xây dựng và củng cố mạng lưới đồng minh
trong thế đối đầu ý thức hệ toàn cầu.

uThường được gọi là “Chương trình nhập cảng thương cảng” hoặc
“Viện trợ hỗ trợ quốc phòng” (Defence Support).

vHay còn gọi là Viện trợ kinh tế trực tiếp.

Trong quan hệ kinh tế giữa VNCH với Đài Loan, cả

VNCH lẫn Đài Loan đều hướng tới những mục đích
riêng. Đối với VNCH, Đài Loan được xem như mô
hình thành công trong phát triển kinh tế vĩ mô, đặc
biệt là nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Chính điều
này đã tạo động lực để VNCH học hỏi và áp dụng
“mô hình Đài Loan” vào công cuộc kiến thiết kinh
tế miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 1956-
1958, chính VNCH đã lợi dụng lá bài nhập “Việt tịch”
đối với Hoa kiều ở miền Nam Việt Nam để giành
được nhiều viện trợ kinh tế và kỹ thuật từ Đài Loan.
Ngược lại, hợp tác kinh tế với VNCH không chỉ giúp
Đài Loan tăng cường nguồn lực kinh tế; tăng cường
xây dựng hình ảnh, gia tăng ảnh hưởng và vị thế của
Đài Loan trong cấu trúc an ninh khu vực Đông Á mà
thông qua viện trợ kinh tế này, Đài Loan muốn đổi
lấy “lá phiếu” và sự ủng hộ của các nước, các chính
quyền trên thế giới đối với vị trí “thành viên” trong
tổ chức Liên Hiệp Quốc. Điều này lần nữa cho thấy
dù có sự tương đồng về ý thức hệ, mục đích chính trị,
nhưng lợi ích của chính chủ thể mới là hằng số, là cơ
sở cho việc hoạch định chính sách đối ngoại của họ
trong quan hệ quốc tế thời Chiến tranh Lạnh.

KẾT LUẬN
Giai đoạn 1955-1963 đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ
giữa VNCH và Đài Loan trên nhiều lĩnh vực, trong
đó có quan hệ kinh tế. Trong lĩnh vực nông nghiệp
và nông thôn, các nhóm chuyên gia kỹ thuật nông
nghiệpĐài Loan không chỉ gópphần cải tiến giống, đa
dạng hóa cây trồng, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
mà còn cung cấp kỹ thuật, đóng vai trò trung gian
cho viện trợ kinh tế từ Hoa Kỳ, giúp VNCH tiếp cận
nguồn lực tài chính và kỹ thuật quốc tế. Trong lĩnh
vực công nghiệp và khai khoáng, kỹ thuật và chuyên
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Bảng 3: Thươngmại đặc biệt giữa VNCH với Đài Loan năm 1962-1963 [Nguồn: [38, tr.318]]

Hàng hóa Số lượng Trị giá
1962 1963 1962 1963

Tấn 1.000 $VN
NHẬP KHẨU

1 Nguyên liệu và các chất thô lấy ở động vật 3 2 124 54
2 Hành, tỏi 1.216 1.514 4.309 5.039
3 Nấm và các cây rau khô ăn được 32 580 341 884
4 Trái cây 126 79 1.303 346
5 Chế phẩm và đồ hộp bằng rau và trái cây 340 329 2.209 2.127
6 Đường và kẹo 3.000 6.562 8.286 18.144
7 Bo bo, miến An-bờ và ngũ cốc khác 6 14 72 162
8 Thuốc uống 7 16 149 287
9 Dược thảo 1.133 1.025 20.548 11.004
10 Cây, trái, hột để ăn 156 122 859 398
11 Nguyên liệu kiến tạo 270.875 354.382 228.572 264.138
12 Hóa học phẩm 10.195 14.127 46.447 72.557
13 Phân bón 1.999 17.436 8.451 71.228
14 Thuốc nhuộm, dầu sơn bóng, sơn 52 8 2.153 164
15 Dầu nguyên chất và tinh dầu 7 1 548 39
16 Vỏ ruột xe 355 409 12.254 14.388
17 Phó sản của xen-luy-lốt, những chất để nặn

và nhựa nhân tạo
534 536 9.207 9.264

18 Nguyên liệu dùng làm giấy 851 2.350 4.080 10.627
19 Giấy và đồ dùng bằng giấy 4.817 1.976 32.306 12.338
20 Vải, ren, lưới, vải viền 23 27 1.642 1.593
21 Đồ dệt 26 40 1.501 1.943
22 Tơ, sợ bông, sợi nhân tạo 5.130 9.064 200.689 343.001
23 Hàng đặc biệt, hàng in 35 38 2.011 1.295
24 Nón mũ 21 33 1.289 1.726
25 Phe lê và sản phẩm bằng pha lê 1.460 1.992 7.323 10.960
26 Kim khí thường 28.369 55.733 182.617 295.953
27 Máy móc và khí cụ 366 428 16.002 21.009
28 Kiến tạo điện khí 1.288 569 46.084 25.246
29 Sản phẩm bằng loại kim 963 4.171 15.436 69.474
30 Máy đếm, dụng cụ để đo 39 64 4.208 4.073
31 Các hàng hóa khác 3.919 3.846 13.968 41.742

Tổng
cộng

337.343 477.463 875.018 1.311.207

XUẤT KHẨU
1 Dầu lọc 90 - 629 -
2 Dầu thô* 657 15 4.746 109
3 Hột và trái có dầu 130 100 631 450
4 Sản phẩm chưng cất ở nhựa thông và nhựa

cây
130 - 1.009 -

5 Cao su 92 381 1.685 6.681
6 Các thảo phẩm thô sơ - 135 - 467
7 Các hàng hóa khác 42 0,6 127 32

Tổng
cộng

1.141 631,6 8.827 7.739
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*: Trong Bảng 3, dầu lọc để chỉ dầu thực vật đã qua tinh luyện (tiếng Anh: refined oil, tiếng Pháp: Huiles raffinées), và dầu thô tức dầu thực vật thô (tiếng Anh: crude oil:, tiếng Pháp: Huiles brutes).



Nam Việt Nam. Đồng thời, các chương trình hợp tác
và viện trợ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại
giữaVNCHvớiĐài Loan ởmột chừngmực nhất định
đã góp phần thúc đẩy và tạo ra sự phát triển trên bề nổi
của nền kinh tế miền Nam Việt Nam trong giai đoạn
Đệ nhất Cộng hòa. Tuy nhiên, trongmối quan hệ này,
so với VNCH,Đài Loan thể hiện vai trò chủ động hơn

gia Đài Loan đã hỗ trợ tích cực cho kế hoạch khuếch
trương kỹ nghệ, công nghiệp hóa và hiện đại hóamiền

trong việc tận dụng các nguồn viện trợ củaHoaKỳ cho
mục tiêu xuất khẩu hàng hóa để phát triển kinh tế và
xuất khẩu “hình ảnh Đài Loan” để gia tăng vị thế và
ảnh hưởng về chính trị của chính quyềnĐài Bắc trong
quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Á thời Chiến tranh
Lạnh.
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ABSTRACT
This article examines the economic relations between the Republic of Vietnam (RVN) and Taiwan
from 1955 to 1963 within the broader context of the Cold War. Both of these governments shared
a strong anti-communist orientation, were allies of the United States, and exhibited notable polit-
ical and cultural similarities. Using historical and logical methods, the study focuses on economic
cooperation in three key areas: industry and mining, agriculture and rural development, and trade.
Taiwan provided critical support to the RVN through technology transfer, expert missions, and in-
vestment in industrial sectors such as textiles, cement, sugar, and electricity, as well as assistance
in mine surveys and resource exploitation. In agriculture, Taiwan dispatched three major technical
groups – focused on crop improvement, irrigation, and farmer cooperatives –which played a signif-
icant role in the ''agricultural modernization'' process of South Vietnam. Bilateral trade developed
robustly; however, the balance of trade was skewed in favor of Taiwan. The findings also demon-
strate that the economic relations between the Republic of Vietnam and Taiwan was not merely
driven by economic interests but was intrinsically linked to the strategic objectives of both govern-
ments: namely, to build model anti-Communist states and enhance their respective influence in
diplomatic relations, particularly within the East Asian region.
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